	
TỔNG CÔNG TY
CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP
CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH
Số:……./TB-CHKQTCR
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Cam Ranh, ngày      tháng      năm 2023


THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
[bookmark: _GoBack]V/v: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023
Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Yêu cầu đối với vật tư cung cấp: 
+ Vật tư cung cấp: Mới 100 %, chưa qua sử dụng.
+ Vật tư phải có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.
+ Quy mô vật tư cung cấp: Theo bảng số 01 đính kèm.
Ghi chú: Số lượng vật tư cung cấp theo danh mục tại bảng số 01 là số lượng dự kiến, phân bổ đều cho 12 tháng, có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc thực tế tại Cảng HKQT Cam Ranh.
+  Cam kết cung cấp toàn bộ vật tư có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.
      +  Cam kết cung ứng vật tư đến Cảng HKQT Cam Ranh trong vòng 48h sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.  
+ Thời gian thực hiện: 12 tháng.
+ Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
+ Giá: Đề nghị chào giá trọn gói cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023 đã bao gồm toàn bộ thuế phí, thuế GTGT và các chi phí liên quan khác để thực hiện.
+ Đồng tiền thanh toán: VNĐ
+ Thanh toán:
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
- Phương thức thanh toán: Thanh toán từng tháng trên cơ sở khối lượng vật tư thực tế bàn giao, nghiệm thu giữa hai bên.
+ Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
+ Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền.
2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: ngày 17 tháng 02 năm 2023
- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10 h 00 ngày 22 tháng 02 năm 2023.
- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.
3. Thông tin liên hệ:
- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP. 
- Người liên hệ: Trần Văn Đông – Phòng Kỹ thuật hạ tầng 
- SĐT: 090 354 5082
4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp 
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

	
Nơi nhận:
-  Đơn vị cung cấp;
-  Lưu VT.
-  Đính kèm: Biểu mẫu Đơn chào hàng, Bảng giá chào, Bảng quy mô cung cấp.
	    GIÁM ĐỐC



        


BẢNG SỐ 1: QUY MÔ VẬT TƯ CUNG CẤP
(Kèm thông báo mời chào giá số........../TB-CHKQTCR ngày......tháng.....năm 2023)
	STT
	Vật tư
	Chủng loại , xuất xứ
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Bàn chải sắt
	Nguyễn Thanh/Việt Nam
	Cái
	222
	Mới 100%

	2
	Băng keo đen cách điện Nano
	PVC Nano/Việt Nam
	Cuộn
	2281
	Mới 100%

	3
	Băng keo trung thế Nitto
	Nitto/Nhật Bản
	Cuộn
	452
	Mới 100%

	4
	Bình tẩy đa năng Sumo (bình 700gr)
	Sumo/Việt Nam
	Bình
	416
	Mới 100%

	5
	Bình xịt côn trùng (600ml)
	Raid/Việt Nam
	Bình
	2
	Mới 100%

	6
	Bulong Inox 9,6 ly
	Inox 304/Việt Nam
	Cái
	960
	Mới 100%

	7
	Cao su non (Cuộn 10m)
	Tombo/Malaysia
	Cuộn
	24
	Mới 100%

	8
	Cầu chì ống 10A-220VAC
	Việt Nam
	Cái
	214
	Mới 100%

	9
	Cầu chì ống 2A -220VAC
	Việt Nam
	Cái
	400
	Mới 100%

	10
	Cầu chì ống 3A-220VAC
	Việt Nam
	Cái
	400
	Mới 100%

	11
	Cầu chì ống 5A-220VAC
	Việt Nam
	Cái
	200
	Mới 100%

	12
	Chì hàn
	Việt Nam
	Kg
	2
	Mới 100%

	13
	Chổi đót
	Việt Nam
	Cây
	59
	Mới 100%

	14
	Chổi lông quét bụi
	Việt Nam
	Cái
	443
	Mới 100%

	15
	Chổi xương gà
	Việt Nam
	Cây
	40
	Mới 100%

	16
	Cọ quét bụi 3 cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	2598
	Mới 100%

	17
	Cọ quét bụi  10 cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	1086
	Mới 100%

	18
	Cọ quét bụi 5 cm
	Thành Phát/Việt Nam
	Cái
	1724
	Mới 100%

	19
	Cồn 90 độ (chai 60ml)
	Việt Nam
	Chai
	36
	Mới 100%

	20
	Cồn công nghiệp
	Việt Nam
	Lít
	381
	Mới 100%

	21
	Contact cleaner (bình 288gr)
	Lubrian/Singapore
	Bình
	77
	Mới 100%

	22
	Đất sét dùng cho tủ điện
	Neoseal B3/Nhật Bản
	Kg
	17
	Mới 100%

	23
	Đầu cos 10mm2 (bịch 30 cái)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	50
	Mới 100%

	24
	Đầu cos 16mm2 (bịch 30 cái)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	42
	Mới 100%

	25
	Đầu cos 4mm2 (bịch 30 cái)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	50
	Mới 100%

	26
	Đầu cos 6mm2 (bịch 30 cái)
	Cos đồng/Việt Nam
	Bịch
	50
	Mới 100%

	27
	Đầu RJ45
	Việt Nam
	Cái
	612
	Mới 100%

	28
	Dầu RP7 (bình 150gr)
	Selleys/Thái Lan
	Bình
	2143
	Mới 100%

	29
	Dây điện 2x2.5 mm2
	Cadivi/Việt Nam
	mét
	72
	Mới 100%

	30
	Dây hạ thế CV 4mm2 
	Cadivi/Việt Nam
	mét
	216
	Mới 100%

	31
	Dây rút các loại 2 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	65
	Mới 100%

	32
	Dây rút các loại 3 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	68
	Mới 100%

	33
	Dây rút các loại 4 tấc (20 sợi/túi)
	Huada/Việt Nam
	Túi
	489
	Mới 100%

	34
	Đèn báo pha
	Việt Nam
	Cái
	56
	Mới 100%

	35
	Dung dịch vệ sinh màn hình (bình 425gr)
	Sprayway/Mỹ
	Lọ
	42
	Mới 100%

	36
	Găng tay vải sợi
	Găng tay vài sợi Poly/Việt Nam
	Đôi
	452
	Mới 100%

	37
	Giấy nhám tờ P400
	Riken/Nhật Bản
	Tờ
	376
	Mới 100%

	38
	Giẻ lau
	Vải miếng/Việt Nam
	Kg
	1830
	Mới 100%

	39
	Hốt rác nhựa
	Việt Nam
	Cái
	99
	Mới 100%

	40
	Keo Dán Đa Năng Dog HTN Tool X-66 (hộp 1kg)
	X66/Thái Lan
	Hộp
	55
	Mới 100%

	41
	Keo Silicon Apollo A500 (bình 300ml)
	Apolo/Việt Nam
	Bình
	114
	Mới 100%

	42
	Khăn vải 30x30 cm
	Việt Nam
	Cái
	2684
	Mới 100%

	43
	Khẩu trang
	Tân Á/Việt Nam
	Cái
	96
	Mới 100%

	44
	Long não (bịch 10 viên)
	Việt Nam
	Bịch
	32
	Mới 100%

	45
	Mỡ bò (Litol 3 hộp 400gr)
	Litol 3/Việt Nam
	Kg
	58
	Mới 100%

	46
	Mỡ chịu nhiệt skf LGHP 2/1, hộp 1kg
	SKF/Nhật Bản
	Hộp
	6
	Mới 100%

	47
	Mỡ đa năng SKF LGMT  3/5
	SKF/Nhật Bản
	Kg
	105
	Mới 100%

	48
	Nhớt 15W40 Castrol
	Castrol/ViệtNam
	Lít
	62
	Mới 100%

	49
	Nhớt 72W90 Castrol
	Castrol/ViệtNam
	Lít
	40
	Mới 100%

	50
	Nước cất châm bình Acquy
	Việt Nam
	Lít
	6
	Mới 100%

	51
	Nước rửa kính Gift 580ml
	Gift/Việt Nam
	Bình
	12
	Mới 100%

	52
	Pin cúc áo (Cmos - Maxell)
	Việt Nam
	Viên
	8
	Mới 100%

	53
	Pin AA Panasonic
	Panasonic/Việt Nam
	Viên
	304
	Mới 100%

	54
	Sơn chống gỉ Jotun
	Jotun/Việt Nam
	Hộp
	42
	Mới 100%

	55
	Sơn chống rỉ Expo
	Expo/Việt Nam
	Kg
	150
	Mới 100%

	56
	Tăm bông ngoáy tai ( Bịch 100 cái)
	Việt Nam
	Bịch
	48
	Mới 100%

	57
	Tui đựng rác (loại 10kg)
	Phúc Thịnh/Việt Nam
	Cái
	179
	Mới 100%

	58
	Xà phòng OMO
	OMO/Việt Nam
	Kg
	269
	Mới 100%



Ghi chú: Số lượng vật tư cung cấp theo danh mục nêu trên là số lượng dự kiến, phân bổ đều cho 12 tháng, có thể thay đổi tùy theo tình hình công việc thực tế tại Cảng HKQT Cam Ranh.










BIỂU MẪU 01:  ĐƠN CHÀO HÀNG 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN CHÀO HÀNG
                           Kính gửi: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh
Sau khi nghiên cứu thông báo mời chào giá hạng mục “Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023”, Chúng tôi, (Ghi tên công ty), cam kết cung cấp vật tư theo đúng các yêu cầu cụ thể như sau:
1. Nội dung chào giá: (thực hiện chào giá theo biểu mẫu 02)
- Giá chào là giá trọn gói đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí liên quan khác để thực hiện.
2. Quy mô cung cấp: (nêu quy mô vật tư cung cấp theo yêu cầu tại bảng số 01 và biểu mẫu 03 kèm theo thông báo mời chào giá)
Ghi chú: Số lượng vật tư cung cấp theo nhu cầu thực tế của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, phân bổ đều cho 12 tháng thực hiện.
3. Vật tư cung cấp:
- Vật tư cung cấp: Mới 100%, chưa qua sử dụng
- Xuất xứ chủng loại: (Nêu cụ thể chủng loại và xuất xứ của vật tư cung cấp)
- Bảo hành: (Nêu cụ thể thời gian bảo hành (nếu có). Trường hợp không có bảo hành thì ghi không áp dụng)
4. Nội dung khác liên quan:
- Giấy phép đăng ki kinh doanh số ........... đăng ký lần đầu ngày ....... tháng ..... năm ........ kèm theo hồ sơ chào giá.
- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
- Cam kết cung cấp toàn bộ vật tư có chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng.
- Cam kết cung ứng vật tư đến Cảng HKQT Cam Ranh trong vòng 48h sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư
5. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: ...... ngày kể từ ngày ..... tháng 02 năm 2023 (ghi cụ thể số ngày nhưng phải đảm bảo tối thiểu 30 ngày)
7. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
8. Phương thức thanh toán:  Thanh toán từng tháng trên cơ sở khối lượng vật tư thực tế bàn giao, nghiệm thu giữa hai bên. 
9. Địa chỉ liên hệ:
Tên công ty: ....................................................................................................................
Địa chỉ: ...........................................................................................................................
........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)
 
			






































BIỂU MẪU 02:  BẢNG GIÁ CHÀO 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG GIÁ CHÀO 
(Về việc: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023)
	STT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	2
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	....
	............
	.........
	...........
	..........
	...........

	TỔNG CỘNG
	............

	VAT 10%
	............

	TỔNG CỘNG SAU THUẾ
	............

	Bằng chữ:........ (đã bao gồm thuế theo quy định và các chi phí liên quan khác để thực hiện)


........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)














BIỂU MẪU 03:  BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP 
(Kèm theo Thông báo mời chào giá số ......./TB-CHKQTCR ngày ...... tháng ..... năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢNG QUY MÔ CUNG CẤP 
(Về việc: Cung cấp vật tư phục vụ bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh năm 2023)
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	CHỦNG LOẠI/XUẤT XỨ
	ĐVT
	SL
	GHI CHÚ

	1
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%

	2
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%

	....
	............
	.........
	...........
	..........
	Mới 100%


........., ngày  …..  tháng  ….. năm 2023
   				              ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA NHÀ CUNG CẤP
                                                     (Ký tên và đóng dấu)






















